
BỘ QUỐC PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:             /QĐ-BQP Hà Nội, ngày        tháng 9 năm 2025 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực  

Dân quân tự vệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG 
 

Căn cứ Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Quốc phòng; Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 

30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 

92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 220/2025/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Nghị định trong lĩnh vực 

quốc phòng, quân sự khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; 

 Theo đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng tại Tờ trình số 5433/TTr-TM ngày 

22 tháng 9 năm 2025. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính được 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực dân quân tự vệ thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Quốc phòng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này thay thế 

các thủ tục hành chính tương ứng đã được công bố tại Quyết định số 6225/QĐ-BQP 

ngày 23/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công bố Bộ thủ tục hành chính 

hiện hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.  
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 Điều 3. Tổng Tham mưu trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ 

chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Các đồng chí Lãnh đạo BQP; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC); 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP; 

- Cục Dân quân tự vệ/BTTM; 

- Cổng Thông tin điện tử BQP (để đăng tải); 

- Lưu: VT, CCHC. S135. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Thượng tướng Lê Huy Vịnh 
 



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƢỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG 
LĨNH VỰC DÂN QUÂN TỰ VỆ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN 

LÝ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BQP ngày        tháng 9 năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) 

 

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

S

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Tên VBQPPL quy 

định nội dung sửa 

đổi, bổ sung, thay thế 

Lĩnh 

vực 

Cơ quan thực 

hiện 

1 1.013513 

Thủ tục thanh 

toán chi phí 

khám bệnh, 

chữa bệnh cho 

Dân quân tự 

vệ không 

tham gia bảo 

hiểm y tế nếu 

bị ốm đau, bị 

tai nạn, bị 

thương. 

Nghị định số 

220/2025/NĐ-CP 

ngày 07/8/2025 của 

Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của một số Nghị định 

trong lĩnh vự quốc 

phòng, quân sự khi 

tổ chức chính quyền 

địa phương hai cấp 

(Nghị định số 

220/2025/NĐ-CP)  

Dân 

quân 

tự vệ 

Cơ quan quân sự 

địa phương cấp 

tỉnh hoặc cơ 

quan quân sự địa 

phương cấp xã 

và các cơ quan 

chức năng có 

liên quan. 

2 1.013514 

Thủ tục trợ 

cấp cho Dân 

quân tự vệ 

không tham 

gia bảo hiểm 

xã hội nếu bị 

tai nạn, chết 

Nghị định số 

220/2025/NĐ-CP 

Dân 

quân 

tự vệ 

 

Cơ quan quân sự 

địa phương cấp 

tỉnh hoặc cơ 

quan quân sự địa 

phương cấp xã 

và các cơ quan 

chức năng có 

liên quan. 
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Phần II: NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho Dân quân tự 

vệ không tham gia bảo hiểm y tế nếu bị ốm đau, bị tai nạn, bị thƣơng 

Trình tự thực hiện:   

Bước 1. Dân quân hoặc người đại diện hợp pháp của dân quân gửi trực tiếp 

hoặc qua bưu chính, môi trường điện tử đơn đề nghị thanh toán tiền khám bệnh, 

chữa bệnh cho dân quân kèm theo phiếu xét nghiệm, đơn thuốc, hóa đơn thu tiền, 

giấy ra viện cho cơ quan quân sự địa phương. Dân quân thuộc đơn vị Dân quân 

tự vệ của cấp nào tổ chức thì gửi đơn cho cơ quan quân sự địa phương cấp đó; 

trường hợp không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

đơn đề nghị, cơ quan quân sự địa phương phải có văn bản hướng dẫn gửi người 

nộp đơn để bổ sung, hoàn thiện. 

Bước 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị, cơ 

quan quân sự địa phương lập 01 bộ hồ sơ. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, 

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự 

cấp tỉnh trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định; Chỉ huy trưởng 

Ban chỉ huy quân sự cấp xã báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định. 

Bước 3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ 

trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

quyết định kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho dân quân. 

 Bước 4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định, Ủy 

ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện chi trả kinh phí khám bệnh, chữa 

bệnh cho dân quân; việc chi trả bằng hình thức chuyển khoản hoặc qua đường 

bưu chính hoặc trực tiếp nhận ở cấp xã. 

Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua bưu chính, môi trường điện tử. 

Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh của dân quân hoặc 

người đại diện hợp pháp của dân quân.  

+ Phiếu xét nghiệm, đơn thuốc, hóa đơn thu tiền, giấy xuất viện. 

+ Quyết định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; quyết 

định điều động hoặc huy động hoặc kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn, hồ sơ 

theo quy định, cụ thể: 
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- 05 ngày làm việc đối với cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh hoặc 

hoặc cơ quan quân sự địa phương cấp huyện, cấp xã. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô 

Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy 

quân sự cấp tỉnh hoặc Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã. 

- 03 ngày làm việc đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- 05 ngày làm việc đối với Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chi trả. 

Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, hóa đơn, giấy tờ theo quy định 

hoặc không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề 

nghị, cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, Ban CHQS cấp xã phải có văn bản 

hướng dẫn gửi người nộp đơn để bổ sung, hoàn thiện. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định kinh phí khám bệnh, chữa 

bệnh cho dân quân thuộc đơn vị Dân quân tự vệ do cơ quan quân sự địa phương 

cấp tỉnh quản lý.  

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định kinh phí khám bệnh, chữa 

bệnh cho dân quân thuộc đơn vị Dân quân tự vệ do Ban CHQS cấp xã quản lý. 

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh hoặc Ban 

CHQS cấp xã và các cơ quan chức năng có liên quan. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định kinh phí khám bệnh, 

chữa bệnh cho dân quân. 

Mức hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho Dân quân tự vệ như mức 

hưởng bảo hiểm y tế cho hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đang 

tại ngũ. Trong thời gian điều trị nội trú được bảo đảm tiền ăn bệnh lý. Trường 

hợp Dân quân tự vệ đang điều trị nội trú, nhưng hết thời gian làm nhiệm vụ thì 

được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và tiền ăn bệnh lý nhưng tối đa 

không quá 15 ngày; nếu hết 15 ngày bệnh vẫn chưa ổn định thì điều trị đến khi ổn 

định và được thanh toán 100% tiền khám, chữa bệnh. 

Lệ phí: Không  

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Đơn đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh: Thực hiện theo 

mẫu đơn quy định tại Phụ lục III kèm theo Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 

tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân 

tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ 

và Nghị định số 220/2025/NĐ-CP ngày 07/8/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều 
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của một số Nghị định trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự khi tổ chức chính 

quyền địa phương hai cấp. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Dân quân tự vệ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ theo quyết định điều 

động, huy động hoặc làm nhiệm vụ theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt, nếu bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh quân, dân y theo quy định. 

- Dân quân tự vệ không được khám bệnh, chữa bệnh nếu bị ốm đau, bị tai 

nạn, bị thương khi: Cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân hoặc tai nạn do mâu 

thuẫn của chính bản thân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến thực 

hiện nhiệm vụ hoặc tai nạn do sử dụng rượu, bia, sử dụng chất ma túy, tiền chất 

ma túy hoặc chất gây nghiện khác theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Dân quân tự vệ ngày 22 tháng 11 năm 2019. 

- Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực 

lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ, được sửa đổi bổ sung một số 

điều tại Nghị định số 16/2025/NĐ-CP ngày 04/02/2025 của Chính phủ  

- Nghị định số 220/2025/NĐ-CP ngày 07/8/2025 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của một số Nghị định trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự khi tổ chức chính 

quyền địa phương hai cấp. 
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1. Mẫu đơn đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh 
 

Kính gửi: ………….(1)………………… 

 

Họ và tên người đề nghị: ………………………….(2) …………………….. 

Địa chỉ thường trú: ………..Số điện thoại:…………. Hộp thư điện tử:……. 

Số Căn cước (Căn cước công dân): …………………………… 

Số tài khoản: ………………………………………………………………… 

(Trình bày tóm tắt lý do, thời gian, nơi khám bệnh, chữa bệnh...) 

Căn cứ quy định của pháp luật, tôi xin đề nghị được thanh toán chi phí khám 

bệnh, chữa bệnh cho ………(3)………..  

Số tiền đề nghị thanh toán là: ………………………………........…….đồng. 

Bằng chữ ……………………………………………………………………. 

Xin gửi kèm theo Đơn này: Phiếu xét nghiệm; đơn thuốc; hóa đơn thu tiền; giấy 

ra viện. 

Kính đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn! 

   ....(4).... ngày .... tháng.... 

năm….. 

NGƢỜI LÀM ĐƠN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

(1) Trường hợp dân quân thuộc đại đội pháo phòng không, pháo binh của cấp tỉnh, gửi cho cơ 

quan quân sự địa phương cấp tỉnh; dân quân thuộc đơn vị dân quân của cấp xã, gửi cho Ban chỉ huy 

quân sự cấp xã. 

(2) Trường hợp dân quân trực tiếp viết đơn phải ghi rõ chức vụ, đơn vị Dân quân tự vệ; trường 

hợp người đại diện hợp pháp của dân quân viết đơn, phải ghi rõ quan hệ với dân quân và chức vụ, đơn 

vị của dân quân được hưởng chính sách. 

(3) Đối tượng thụ hưởng chính sách. 

(4) Địa danh. 
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2. Thủ tục trợ cấp cho Dân quân tự vệ không tham gia bảo hiểm xã hội 

nếu bị tai nạn, chết 

Trình tự thực hiện:   

Bước 1. Dân quân hoặc người đại diện hợp pháp của dân quân gửi trực tiếp 

hoặc qua bưu chính, môi trường điện tử đơn đề nghị trợ cấp tai nạn hoặc chết 

kèm theo giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi điều trị tai nạn đối với 

trường hợp điều trị nội trú hoặc bản sao giấy chứng nhận thương tích do cơ sở y 

tế cấp (nơi đã cấp cứu, điều trị cho Dân quân tự vệ), biên bản giám định mức suy 

giảm khả năng lao động hoặc giấy chứng tử, trích lục khai tử đối với trường hợp 

chết cho cơ quan quân sự địa phương. Dân quân thuộc đơn vị Dân quân tự vệ của 

cấp nào tổ chức thì gửi đơn đề nghị cho cơ quan quân sự địa phương cấp đó; 

trường hợp không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

đơn đề nghị, cơ quan quân sự địa phương phải có văn bản hướng dẫn gửi người 

nộp đơn để bổ sung, hoàn thiện. 

Bước 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị, cơ 

quan quân sự địa phương lập 01 bộ hồ sơ. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, 

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy 

quân sự cấp xã báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân cấp tỉnh quyết định. 

Bước 3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ 

trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định trợ cấp cho dân quân. 

Bước 4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định trợ cấp, 

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện chi trả trợ cấp cho dân quân; 

việc chi trả bằng hình thức chuyển khoản hoặc qua đường bưu chính hoặc trực 

tiếp nhận ở cấp xã. 

Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua bưu chính, môi trường điện tử. 

Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ: 

+ Hồ sơ hưởng trợ cấp tai nạn gồm: Đơn đề nghị trợ cấp tai nạn kèm 

theo giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi điều trị tai nạn đối với 

trường hợp điều trị nội trú hoặc bản sao giấy chứng nhận thương tích do cơ sở 

y tế (nơi đã cấp cứu, điều trị cho Dân quân tự vệ) cấp theo mẫu quy định, biên 

bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của hội đồng giám định y 

khoa bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên; trường hợp bị tai nạn giao 

thông thì có thêm biên bản điều tra của cơ quan công an hoặc cơ quan điều tra 

hình sự thuộc Bộ Quốc phòng. 

+ Hồ sơ hưởng trợ cấp chết gồm: Đơn đề nghị trợ cấp chết kèm theo giấy 

ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi điều trị tai nạn đối với trường hợp 

điều trị nội trú, bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử; trường hợp bị tai nạn 
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giao thông dẫn đến chết thì có thêm biên bản điều tra của cơ quan công an hoặc 

cơ quan điều tra hình sự thuộc Bộ Quốc phòng. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn, hồ sơ 

theo quy định, cụ thể: 

- 05 ngày làm việc đối với cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh hoặc Ban 

CHQS cấp xã. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành 

phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Chỉ huy trưởng 

Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- 03 ngày làm việc đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- 05 ngày làm việc đối với Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chi trả. 

Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, hóa đơn, giấy tờ theo quy định 

hoặc không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề 

nghị, cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh hoặc Ban chỉ huy quân sự cấp xã phải có 

văn bản hướng dẫn gửi người nộp đơn để bổ sung, hoàn thiện. 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Cơ quan thực hiện: Cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh hoặc Ban chỉ 

huy quân sự cấp xã và các cơ quan chức năng có liên quan. 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định trợ cấp cho dân quân. 

Mức hưởng: Quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định 16/2025/NĐ-CP ngày 

04/02/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2020/NĐ-CP ngày 

30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ 

về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.  

- Trường hợp bị tai nạn: Trong thời gian điều trị tai nạn được hưởng chi 

phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 

72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với 

Dân quân tự vệ kể cả trường hợp vết thương tái phát cho đến khi xuất viện. Nếu 

tai nạn làm suy giảm khả năng lao động 5% thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 

11.700.000 đồng; sau đó, cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng 1.170.000 đồng; 

suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì được hưởng 140.400.000 đồng”.  

- Trường hợp bị tai nạn dẫn đến chết: Thân nhân được hưởng trợ cấp tiền 

tuất một lần bằng 84.240.000 đồng; người lo mai táng được nhận tiền mai táng 

phí bằng 23.400.000 đồng”.  
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- Trường hợp bị ốm đau dẫn đến chết: Thân nhân được hưởng trợ cấp tiền 

tuất một lần bằng 11.700.000 đồng; người lo mai táng được nhận tiền mai táng 

phí bằng 23.400.000 đồng đồng”. 

Lệ phí: Không. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

 Đơn đề nghị trợ cấp tai nạn, trợ cấp chết: Thực hiện theo mẫu đơn quy 

định Phụ lục IV kèm theo Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 

2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ 

chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ và Nghị 

định số 220/2025/NĐ-CP ngày 07/8/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của một 

số Nghị định trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự khi tổ chức chính quyền địa 

phương hai cấp. 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Dân quân tự vệ được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều 35 Luật Dân quân tự vệ trong trường hợp sau: 

+ Thực hiện nhiệm vụ theo quyết định điều động hoặc huy động theo kế 

hoạch của cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

+ Thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao. 

+ Trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm nhiệm vụ trong khoảng 

thời gian và tuyến đường hợp lý. 

- Các trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định số 

72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính 

sách đối với Dân quân tự vệ bị tai nạn không được hưởng chế độ trợ cấp. 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Dân quân tự vệ ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

- Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực 

lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ, được sửa đổi bổ sung một số 

điều tại Nghị định số 16/2025/NĐ-CP ngày 04/02/2025 của Chính phủ.  

- Nghị định số 220/2025/NĐ-CP ngày 07/8/2025 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của một số Nghị định trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự khi tổ chức chính 

quyền địa phương hai cấp. 
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2. Mẫu đơn đề nghị trợ cấp tai nạn, trợ cấp chết 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Trợ cấp tai nạn, trợ cấp chết 

 

Kính gửi: …………..(1)…………….. 

 

Họ và tên người đề nghị: ………………..(2) …………………………………. 

Địa chỉ thường trú:……..Số điện thoại………. Hộp thư điện tử: …………… 

Số Căn cước (Căn cước công dân): …………………………… 

Số tài khoản: …………………………………………………………………. 

(Trình bày tóm tắt lý do, thời gian, nơi bị tai nạn hoặc chết) 

Căn cứ quy định của pháp luật, tôi xin đề nghị được thanh toán trợ cấp tai nạn 

(chết) cho........(3).……… 

Số tiền đề nghị thanh toán là: …………………………………………….đồng. 

Bằng chữ ……………………………………………………………………… 

Xin gửi kèm theo Đơn này: Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi 

điều trị tai nạn đối với trường hợp điều trị nội trú hoặc bản sao giấy chứng nhận thương 

tích; biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của hội đồng giám định y 

khoa bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên; trường hợp bị tai nạn giao thông thì có 

thêm biên bản điều tra của cơ quan công an hoặc cơ quan điều tra hình sự thuộc Bộ 

Quốc phòng: Bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử (nếu chết). 

Kính đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn! 

  ....(4).... ngày .... tháng.... năm….. 

NGƢỜI LÀM ĐƠN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

________________ 

(1) Trường hợp dân quân thuộc đại đội pháo phòng không, pháo binh của cấp tỉnh, gửi cho cơ 

quan quân sự địa phương cấp tỉnh; dân quân thuộc đơn vị dân quân của cấp xã, gửi cho Ban chỉ huy 

quân sự cấp xã. 

(2) Trường hợp dân quân trực tiếp viết đơn phải ghi rõ chức vụ, đơn vị Dân quân tự vệ; trường 

hợp người đại diện hợp pháp của dân quân viết đơn, phải ghi rõ quan hệ với dân quân và chức vụ, đơn 

vị của dân quân được hưởng chính sách. 

(3) Đối tượng thụ hưởng chính sách. 

(4) Địa danh. 


